
 Kính gửi: 

 

 

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; 

- Viện trưởng Viêṇ kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3; 

- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-VKSTC ngày 21/4/2025 của Viện kiểm 

sát nhân dân (VKSND) tối cao về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, 

biên chế, Kiểm sát viên, công chức khác của VKSND (Kế hoạch 101); Hướng 

dẫn số 08/HĐ -VKSTC ngày 21/04/2025 của VKSND tối cao về xây dựng 

phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy VKSND khu vực; Thông báo số 111/TB-

VKSTC ngày 06/5/2025 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại 

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của ngành Kiểm sát nhân dân, 

để bảo đảm tính liên tục, chính xác, đầy đủ và không trùng lặp số liệu thống kê 

ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tối cao (Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi 

số - Cục 2) hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, CÁC THAY ĐỔI TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC 

THỐNG KÊ 

1.  Mục đích: 

 - Hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành về phương án triển khai công tác 

thống kê số liệu, bảo đảm tính toàn vẹn, liên tục của dữ liệu thống kê xuyên suốt 

từ giai đoạn trước, trong và sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy. 

- Bảo đảm việc thu thập, tổng hợp, báo cáo và quản lý số liệu thống kê của 

Ngành được thực hiện đồng bộ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ 

đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao. 

- Cung cấp phương án khai thác dữ liệu thống kê một cách hiệu quả, hạn chế 

tối đa sự trùng lặp và đảm bảo tính thống nhất trên Cổng dữ liệu ngành Kiểm sát 

nhân dân. 

 

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

                 TỐI CAO 
 

         Số: 

V/v hướng dẫn công tác thống kê khi 

thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức  

bộ máy ngành Kiểm sát nhân dân. 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng      năm  
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2.  Về cấp độ quản lý và báo cáo: 

 - Trước ngày 01/7/2025, VKSND bao gồm 04 cấp: VKSND tối cao (22 đơn 

vị); VKSND cấp cao (03 đơn vị); VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(cấp tỉnh) là 63 đơn vị; VKSND huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện) 

là 683 đơn vị. 

  - Từ sau ngày 01/7/2025 VKSND bao gồm 03 cấp: VKSND tối cao (25 đơn 

vị); VKSND cấp tỉnh (63 đơn vị); VKSND khu vực (355 đơn vị).  

- Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi có quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn 

các đơn vị hành chính cấp tỉnh: VKSND sẽ gồm 03 cấp: VKSND tối cao (dự kiến 

23 đơn vị); VKSND cấp tỉnh (dự kiến 34 đơn vị); VKSND khu vực (355 đơn vị). 

3.  Về Hệ thống biểu mẫu thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh 

giá nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân 

Hiện nay, Hệ thống biểu mẫu thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiệp 

vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-

VKSTC ngày 01/4/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quyết định 140), sau 

khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, các biểu mẫu, chỉ tiêu thống kê cơ bản được giữ 

nguyên, tuy nhiên cần lưu ý việc phân cấp trách nhiệm báo cáo và tổng hợp số liệu 

theo cơ cấu tổ chức mới như sau: 

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh sẽ thực hiện thống 

kê, tổng hợp thêm các số liệu liên quan đến các vụ, việc chuyển giao từ VKSND 

cấp cao (do VKSND cấp cao giải thể từ ngày 01/7/2025). 

- VKSND cấp tỉnh (mới) có trách nhiệm: Tổng hợp số liệu từ các VKSND 

khu vực trực thuộc (thay thế các Viện kiểm sát cấp huyện cũ); tổng hợp số liệu từ 

các VKSND cấp tỉnh cũ bị sáp nhập. 

- VKSND tối cao (Cục 2) có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo VKSND tối 

cao sửa đổi Quyết định 140 trong đó sửa đổi, hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu cơ 

bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm phản 

ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác chất lượng công tác thực hành quyền công tố, 

kiểm sát hoạt động tư pháp và phù hợp với mô hình tổ chức mới sau khi hoàn tất 

việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Kiểm sát nhân dân. 

II. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ DỮ LIỆU THỐNG KÊ THEO TỪNG GIAI 

ĐOẠN TINH GỌN BỘ MÁY 

1. Giai đoạn 1: Dữ liệu thống kê trước ngày 01/7/2025  

- VKSND cấp huyện (sẽ giải thể/sát nhập): Phải hoàn thiện tất cả các báo cáo 

thống kê theo biểu mẫu hiện hành cho đến hết ngày 30/6/2025. Đảm bảo tính chính 

xác, đầy đủ và kịp thời của số liệu. Toàn bộ số liệu này phải được nhập đầy đủ lên 
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Cổng dữ liệu ngành KSND và gửi cho VKSND cấp tỉnh trước khi đơn vị giải thể 

chính thức. Các số liệu đã được đơn vị cấp huyện báo cáo thuộc thời kỳ trước 

01/7/2025 sẽ thuộc về trách nhiệm báo cáo của chính đơn vị cấp huyện (cũ) và 

VKSND khu vực (mới) không được báo cáo lại. 

- VKSND cấp cao (sẽ giải thể): Phải hoàn thiện tất cả các báo cáo thống kê 

theo biểu mẫu hiện hành cho đến hết ngày 30/6/2025. Đảm bảo tính chính xác, đầy 

đủ và kịp thời của số liệu. Toàn bộ số liệu này phải được nhập đầy đủ lên Cổng dữ 

liệu ngành KSND và gửi VKSND tối cao (Cục 2) trước khi đơn vị giải thể chính 

thức. 

2. Giai đoạn 2: Dữ liệu thống kê từ ngày 01/7/2025 đến khi có thay đổi về sắp 

xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp tỉnh (Cấu trúc chuyển tiếp bao gồm: 63 

VKSND cấp tỉnh, 355 Viện kiểm sát khu vực) 

- Đối với VKSND Khu vực:  

+ Từ ngày 01/7/2025, VKSND khu vực sẽ chính thức bắt đầu thu thập, tổng 

hợp và báo cáo số liệu thống kê biểu mẫu nghiệp vụ ngành KSND theo quy định. 

Tất cả các vụ việc phát sinh mới từ 01/7/2025, hoặc các vụ việc đang giải quyết 

(bao gồm cả các vụ việc tạm đình chỉ) được tiếp nhận từ VKSND cấp huyện cũ, sẽ 

được VKSND khu vực quản lý và báo cáo trên hệ thống bằng mã đơn vị của 

VKSND khu vực. 

 + Không báo cáo lại các số liệu đã được VKSND cấp huyện cũ hoàn thành 

và báo cáo trước 01/7/2025. 

- VKSND cấp tỉnh (63 đơn vị hiện hành) 

 + Tiếp tục tổng hợp số liệu từ các VKSND khu vực trực thuộc (355 đơn vị 

Viện kiểm sát Khu vực). 

  + Trực tiếp thu thập, quản lý và báo cáo số liệu đối với các vụ việc được 

chuyển giao từ VKSND cấp cao cũ hoặc các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm 

quyền. Cần đảm bảo tách bạch rõ ràng số liệu này để tránh trùng lặp. 

   + Hoàn thiện tất cả các báo cáo thống kê theo biểu mẫu hiện hành đảm bảo 

tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của số liệu trước khi có sự thay đổi về đơn vị 

hành chính cấp tỉnh. 

3. Giai đoạn 3: Dữ liệu thống kê sau khi có quyết định và triển khai sắp 

xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp tỉnh (Dự kiến 34 VKSND cấp tỉnh, 355 

VKSND Khu vực) 

- Khi có quyết định chính thức về việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, các VKSND cấp tỉnh theo cấu trúc mới sẽ chính thức bắt đầu hoạt 

động. Đơn vị này sẽ tổng hợp số liệu từ các VKSND khu vực trực thuộc theo địa 
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giới hành chính mới và cũng sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và tổng hợp số 

liệu từ các VKSND cấp tỉnh cũ (trong số 63 đơn vị) mà địa bàn quản lý được sáp 

nhập hoặc chuyển giao. Đặc biệt lưu ý việc tiếp nhận và xử lý các vụ, việc đang 

giải quyết từ các VKSND cấp tỉnh cũ được sáp nhập, bảo đảm tính liên tục của dữ 

liệu vụ việc. 

- Đối với VKSND khu vực: Khi các VKSND cấp tỉnh theo cấu trúc mới bắt 

đầu hoạt động, mỗi VKSND khu vực sẽ báo cáo số liệu về VKSND cấp tỉnh trực 

thuộc theo quy định. 

4. Phương án xử lý trên Cổng dữ liệu Ngành: 

- Hệ thống Cổng dữ liệu ngành KSND sẽ cho phép công chức làm công tác 

thống kê lựa chọn thời điểm khai thác dữ liệu theo các mốc (trước 01/7/2025, từ 

01/7/2025 đến khi có quyết định sáp nhập tỉnh) hoặc xem tổng hợp toàn bộ thời kỳ. 

Khi có quyết định và triển khai sắp xếp, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp tỉnh, hệ 

thống sẽ cập nhật cấu trúc đơn vị mới và cho phép khai thác theo cấu trúc theo mô 

hình đơn vị mới.  

- Toàn bộ dữ liệu từ thời kỳ (từ trước đến sau): Hệ thống sẽ có cơ chế tổng 

hợp sử dụng các tham chiếu các đơn vị để hiển thị dữ liệu một cách thống nhất và 

không trùng lặp (ví dụ: khi chọn xem số liệu của một VKS khu vực, hệ thống sẽ tự 

động tổng hợp số liệu từ các VKSND cấp huyện cũ và VKSND cấp tỉnh cũ/mới 

tương ứng qua từng giai đoạn). Công chức làm công tác thống kê có thể lựa chọn 

xem số liệu theo mã đơn vị cũ hoặc mã đơn vị mới. Các chức năng lọc và tìm kiếm, 

xuất dữ liệu sẽ được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời theo yêu cầu của công tác. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

1.  VKSND cấp tỉnh  

- Trước 10/6/2025: Rà soát, báo cáo Cục 2 danh sách chi tiết phương án sáp 

nhập VKSND cấp huyện thành VKSND khu vực (nếu có thay đổi so với Phụ lục 

Biểu chi tiết sắp xếp, tổ chức các VKSND khu vực) để làm cơ sở xây dựng dữ liệu 

hệ thống và tạo tài khoản. 

- Hướng dẫn VKSND cấp huyện nhập và báo cáo số liệu thống kê Tháng 06 

lên Cổng dữ liệu ngành KSND trước 17h ngày 30/06/2025, bảo đảm số liệu quản 

lý của đơn vị được ghi nhận đầy đủ, chính xác. 

- Hướng dẫn VKSND khu vực do mình quản lý tiếp nhận toàn bộ tài liệu, dữ 

liệu thống kê từ các VKSND cấp huyện được sáp nhập. Bắt đầu báo cáo số liệu 

thống kê chính thức từ ngày 01/7/2025 bằng mã đơn vị mới. Chỉ báo cáo các số liệu 

phát sinh mới và số liệu liên quan đến quá trình giải quyết các vụ, việc được chuyển 

giao từ đơn vị cũ (tức là từ thời điểm tiếp nhận trở đi), không báo cáo lại số liệu đã 

được đơn vị cấp huyện cũ báo cáo. 
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- Hoàn thiện báo cáo thống kê của đơn vị mình cho đến hết thời điểm trước 

khi có quyết định chính thức về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, và chủ 

động chuẩn bị dữ liệu, hồ sơ để bàn giao/sáp nhập vào VKSND cấp tỉnh mới theo 

kế hoạch chung của Ngành. 

2. VKSND cấp cao (trước khi giải thể). 

 Hoàn thành việc nhập và báo cáo số liệu thống kê Tháng 06/2025 lên Cổng 

dữ liệu ngành KSND trước trước 17h00 ngày 30/6/2025 gửi về VKSND tối cao 

(Cục 2); Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh 

được giao tiếp nhận thẩm quyền để bàn giao đầy đủ dữ liệu thống kê các vụ, việc 

đang giải quyết (bao gồm cả các vụ việc tạm đình chỉ). 

3.  VKSND tối cao (Cục 2)  

Đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý Cổng dữ liệu 

ngành KSND. Thực hiện cấp mới tài khoản truy cập Cổng dữ liệu cho Viện phúc 

thẩm thuộc VKSND tối cao và các VKSND khu vực (355 VKSND Khu vực), đồng 

thời khóa hoàn toàn tài khoản của các VKSND cấp huyện cũ từ ngày 01/07/2025. 

- Sử dụng bảng tham chiếu các đơn vị hành chính cũ và mới (huyện → khu 

vực, tỉnh cũ → tỉnh mới) để cấu hình hệ thống, bảo đảm tổng hợp và khai thác số 

liệu chính xác, không trùng lặp. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện chế độ thống kê 

toàn ngành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

liên hệ với Cục 2 qua đầu mối sau: Đ/c Nguyễn Thị Định, Phó Trưởng phòng, 

Phòng Thống kê và Quản lý án; số điện thoại 0912963666)./.  

(Kèm theo: Phụ lục Biểu chi tiết sắp xếp, tổ chức các VKSND khu vực).  

 
Nơi nhận:   

- Như trên;  

- Đ/c  Nguyễn Huy Tiến, 

  Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Đức Thái,  

  Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c); 

- Cục 2: Lãnh đạo Cục,  

              Phòng TKQLA; 

- Lưu: VT Cục 2.                                            

TL. VIỆN TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM 

VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Hoàng Minh Tiến 
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